
LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 17 
(Từ ngày 30/12  đến 03/01/2025) 

 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo 

TKB 

Tiết thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

 
Lớp 

Tên bài 

(Chủ đề) 
DẠY ĐẨY CÁC TIẾT TV VÀ TOÁN TUẦN 18 

 
DẠY BÙ/ ĐẨY CÁC TIẾT NGÀY 01/01 – NGHỈ TẾT DL 

 Đồ dùng  

dạy học 

Hai 

30/12 

 

Thứ 

nhất 

1 49 CC - HĐTN 1A1 SH dưới cờ - Mùa xuân trên quê hương em Tivi, MCVT 

2 145 TV (Học vần) 1A1 
Ôn tập cuối học kì 1: Đánh giá đọc thành tiếng 

(Tiết 1) 

Tivi, BGĐT 

3 146 TV (Học vần) 1A1 
Ôn tập cuối học kì 1: Đánh giá đọc thành tiếng 

(Tiết 2) 

Tivi, BGĐT 

4 49 Toán 1A1 Ôn tập (tiết 1+ 2) Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5  Tiếng Anh 1A1   

6 17    Âm nhạc 1A1 Ôn tập cuối học kì I  

7 17 Đạo đức 1A1 Ôn tập cuối HKI ( Tiết 2) Tivi, BGĐT 

Ba 

31/12 

 

Thứ 

nhất 

1 33 Thể dục 1A1 Tư thế vận động của tay  

2  T.Anh – Khoa 1A1   

3 
147 

TV (Học vần) 1A1 
Ôn tập cuối học kì 1: Đánh giá đọc thành tiếng 

(Tiết 3) 

Tivi, BGĐT 

4 148 TV (Học vần) 1A1 Tập viết – tiết 35: Ôn tập cuối học kì 1 Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5 50 Toán 1A1 Kiểm tra định kỳ cuối HKI Tivi, BGĐT 

6 17   Mĩ thuật 1A1 
CĐ 3: Con người. Bài 3: Những chú cá đáng 

yêu (Tiết 2) 
 

7 33 TV (Tập viết) 1A1 Tập viết: Tập viết cỡ chữ nhỏ Tivi, BGĐT 

Tư 

01/01 

 

Thứ 

nhất 

1  T.Anh - Toán 1A1 HS NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH  

2 149 TV (Học vần) 1A1   

3 150 TV (Học vần) 1A1   

4 51 Toán 1A1   

Thứ 

hai 

5 33 TN&XH 1A1   

6 50 HĐTN 1A1   

7 34 GDTC 1A1   

Năm 

02/01 

Thứ 

nhất 

1 151 TV (Học vần) 1A1 Tập viết: Tập viết cỡ chữ nhỏ Tivi, BGĐT 

2 152 TV (Học vần) 1A1 Ôn tập cuối học kì 1: Đọc hiểu Tivi, BGĐT 

3  Tiếng Anh 1A1   

4 34 TN&XH 1A1 Cây xanh quanh em (tiết 1) Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

5 34 TV (Tập viết) 1A1 Ôn tập cuối học kì 1: Viết Tivi, BGĐT 

6 29 BD Toán (TV) 1A1 Toán: Luyện tập chung (tiết 2) Tivi, MCVT 

Sáu 

03/01 

Thứ 

nhất 

1  Mĩ thuật (TC) 1A1   

2  GDTC (TC) 1A1   

3 17 TV (Kể chuyện) 1A1 Kiểm tra cuối HK I: Đọc hiểu Tivi, BGĐT 

4 153 TV (Học vần) 1A1 Kiểm tra cuối HK I: Viết Tivi, BGĐT 

Thứ 

hai 

 

5 30 BD Toán (TV) 1A1 TN&XH: Cây xanh quanh em (tiết 2) Tivi, MCVT 

6 17 Thư viện 1A1 
Hoạt động tại góc vẽ theo CĐ: “ Tiếp bước cha 

anh” 

Tivi 

7 51 SH lớp - HĐTN 1A1 
HĐGD theo CĐ: Ngày Tết quê em 

Sinh hoạt lớp – Giới thiệu tranh, ảnh về lễ hội 

mùa xuân quê em. 

Tivi, MCVT 

Tổng số lượt SDĐD: 23 

BGĐT:  19 

 

Tổng số lượt ĐDDH tháng 12: 101 

BGĐT: 83 

Ngày 23 tháng 12 năm 2024 

Tổ trưởng 

 

 

Phan Thị Thanh Hòa 

 


